
Date Peri
od Time Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y11

8:25 – 8:40

1 8:40 – 9:25 Tiếng Việt Eng./EFL Mỹ thuật ICT Eng. Toán (Uyên) Vật lý Eng. Ngữ văn
2 9:25 – 10:10 ICT Eng. HPE Social Stu. Eng. Toán (Uyên) Mỹ thuật Eng. Ngữ văn

Recess  10:10– 10:30

3 10:30 – 11:15 Stem Toán Toán Tiếng Việt ICT Mỹ thuật Ngữ văn Vật lý Eng.
4 11:15 – 12:00 Eng. HPE (Ludwig) Eng. Tiếng Việt Tiếng Việt Jr. GP Ngữ văn Mỹ thuật Eng./DynEd

Lunch 12:00 – 12:45

5 12:45 – 13:30 Eng. TN - XH Eng./DynEd Mỹ thuật Chinese MOET Eng. MOET Eng. Địa lý GP
6 13:30 – 14:15 HPE (Ludwig) Social Stu. Tiếng Việt Eng./DynEd Toán Eng./EFL Eng. Nhạc/Công nghệ Tiếng Anh 

Snack 14:15 – 14:30

7 14:30 – 15:15 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt E n g ./ E F L Toán Nhạc/KNS Chinese Lịch sử Tiếng Anh 

8 15:15 – 16:00 Đạo đức Tiếng Việt Nhạc/KNS Music (Ludwig) LS-ĐL Chinese H P E Lịch sử Tin học (Mỵ)

GDNGLL 8:25 – 8:40

1 8:40 – 9:25 Tiếng Việt Eng./EFL Tiếng Việt Nhạc/Đạo đức Eng./DynEd Công nghệ Toán (Dũng) MOET Eng. Toán
2 9:25 – 10:10 Nhạc/TV Eng. ICT HPE Eng. Ngữ văn Toán Eng. Toán

Recess  10:10– 10:30

3 10:30 – 11:15 Tiếng Việt Chinese Tiếng Việt Tiếng Việt Social Stu. Ngữ văn Nhạc/Công nghệ Toán Eng./EFL
4 11:15 – 12:00 Eng. Tiếng Việt Eng./EFL Toán Nhạc/Đạo đức Stem Stem Toán Eng./DynEd

Lunch 12:00 – 12:45

5 12:45 – 13:30 Eng./EFL Mỹ thuật Eng. Toán Tiếng Việt Eng./DynEd Eng. Ngữ văn GP
6 13:30 – 14:15 Mỹ thuật Stem Music (Ludwig) Eng. Tiếng Việt Eng. Eng./EFL Chinese H P E

Snack 14:15 – 14:30

7 14:30 – 15:15 Social Stu. Nhạc/KNS Toán Eng. HPE ICT Music (Ludwig) Jr. GP Ngữ văn
8 15:15 – 16:00 Toán Toán Social Stu. LS-ĐL Mỹ thuật HPE Jr. GP ICT Vật lý

8:25 – 8:40

1 8:40 – 9:25 Tiếng Việt Eng. Toán Tiếng Việt Eng./EFL Địa lý Ngữ văn Eng./DynEd Hóa học 
2 9:25 – 10:10 Chinese Eng. HPE Tiếng Việt Eng. Lịch sử Ngữ văn Eng./EFL Hóa học 

Recess  10:10– 10:30

3 10:30 – 11:15 Eng. Toán E n g . Toán Stem Sinh học Lịch sử Hóa học Eng.
4 11:15 – 12:00 Eng. HPE (Ludwig) Eng./EFL Khoa học Khoa học Sinh học Lịch sử Hóa học GP

Lunch 12:00 – 12:45

5 12:45 – 13:30 Eng./EFL Đạo đức Eng./DynEd Stem Tiếng Việt MoET Eng. MOET Eng. Ngữ văn Công nghệ (Triều)

6 13:30 – 14:15 HPE (Ludwig) Social Stu. Tiếng Việt Eng. Tiếng Việt Eng./EFL Eng. Ngữ văn Công nghệ (Triều)
Snack 14:15 – 14:30

7 14:30 – 15:15 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Eng./EFL Toán Ngữ văn Chinese HPE Toán
8 15:15 – 16:00 Toán Tiếng Việt Đạo đức LS-ĐL Toán Chinese ICT Music (Ludwig) Tiếng Anh

8:25 – 8:40

1 8:40 – 9:25 Tiếng Việt Eng. Toán Toán Eng./DynEd Ngữ văn Địa lý MOET Eng. Địa lý
2 9:25 – 10:10 Tiếng Việt Eng. Chinese HPE Eng./EFL Ngữ văn Địa lý Eng. Lịch sử

Recess  10:10– 10:30

3 10:30 – 11:15 TN - XH Chinese Thủ công Kỷ thuật Social Stu. Toán (Uyên) Toán Stem Eng./EFL
4 11:15 – 12:00 Eng. Tiếng Việt Eng. Chinese LS-ĐL Toán (Uyên) GDCD Toán Eng./DynEd

Lunch 12:00 – 12:45

5 12:45 – 13:30 Eng. Tiếng Việt Eng. Tiếng Việt Chinese Eng Eng./DynEd Ngữ văn GP
6 13:30 – 14:15 Music (Ludwig) ICT Tiếng Việt Eng. Tiếng Việt Eng Eng. Chinese Vật lý

Snack 14:15 – 14:30

7 14:30 – 15:15 Social Stu. Toán TN - XH Eng. HPE Music (Ludwig) ICT Jr. GP Sinh học
8 15:15 – 16:00 HĐTN Thủ công Social Stu. Khoa học Kỷ thuật HPE Jr. GP ICT Sinh học

8:25 – 8:40

1 8:40 – 9:25 Tiếng Việt Eng. Chinese ICT Eng. GDCD Toán Eng. GDQP
2 9:25 – 10:10 Tiếng Việt Eng. Tiếng Việt Social Stu. Eng. Vật lý Toán Eng./EFL Ngữ văn

Recess  10:10– 10:30

3 10:30 – 11:15 Toán Eng. Toán Toán ICT Công nghệ Sinh học Toán Eng.
4 11:15 – 12:00 Eng. Tiếng Việt Eng. Chinese Toán Jr. GP Sinh học Công nghệ Eng./DynEd

Lunch 12:00 – 12:45

5 12:45 – 13:30 Eng. Tiếng Việt Eng. Tiếng Việt Music (Ludwig) Eng. Eng. Sinh học GDCD
6 13:30 – 14:15 Chinese Music (Ludwig) Rèn chữ Tiếng Việt Tiếng Việt Eng. Eng./EFL Sinh học HPE

Snack 14:15 – 14:30

7 14:30 – 15:15 Tiếng Việt Toán TN - XH Eng. Tiếng Việt ICT HPE GDCD Toán
8 15:15 – 16:00 TN-XH Rèn chữ Stem Eng./DynEd Khoa học Toán (Uyên) Công nghệ HPE Toán
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